


Họ và tên: ...........................................................
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 3
Bài 1: Tính: 
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Bài 2: Tìm x: 

	a. 
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	b. 43770 : x  = 560 - 434
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	c. 
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Bài 3: Viết số đó độ dài dưới dạng hỗn số (theo mẫu)
5dm4cm = 5dm + 
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dm
6dm19mm= …………………………………..                7m85cm =……………………………………………..
3dm19mm= …………………………………..                7km128cm =…………………………………………
2m19cm= …………………………………..                3hm85cm =……………………………………………..
Bài 4: Một mặt ghế HCN có chiều rộng 
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. Chiều dài hơn chiều rộng 
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. Tính chu vi và diện tích mặt ghế đó.
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Bài 5: May 4 bộ quần áo đồng phục cho học sinh hết 7m vải. Hỏi may 12 bộ quần áo như thế thì hết bao nhiêu mét vải?
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Bài 6: Một trang trại nuôi gà và vịt trong đó 
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là 1250 con gà . Hỏi trang trại đó có bao nhiêu con vịt?
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Bài 7: Một trang trại nuôi 3125 con gà và vịt trong đó 
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là gà . Hỏi trang trại đó có bao nhiêu con vịt?
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Bài 8: Một mảnh vườn HCN có chu vi là 144 m, chiều rộng bằng 
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chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn đó.
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Bài 9: Năm nay Minh 7 tuổi và Minh kém ông 60 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi ông gấp 4 lần tuổi Minh.
Bài 10: Xếp các từ dưới đây thành các nhóm từ đồng nghĩa:
Chết, hi sinh, tàu hoả, xe hoả, máy bay, ăn, xơi, nhỏ, bé, rộng, rộng rãi, bao la, toi mạng, quy tiên, xe lửa, phi cơ, tàu bay, ngốn, đớp, loắt choắt, bé bỏng, bát ngát, mênh mông, toi đời, ngỏm.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Bài 11: Ghi lại 5 từ cho mỗi nhóm từ chỉ nghề nghiệp sau:
a. Từ có tiếng “thợ”: thợ điện, ................................................................................................................

b. Từ có tiếng “viên”: nhân viên, .............................................................................................................
c. Từ có tiếng “nhà”: nhà khoa học, ..........................................................................................................
d. Từ có tiếng “sĩ”: bác sĩ, ......................................................................................................................
Bài 12: Gạch chân dưới các từ đồng nghĩa trong mỗi đoạn thơ sau
	a, Mình về với Bác đường xuôi
Thưa giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người

Nhớ Ông Cụ mắt sáng ngời

Áo nâu túi vài, đẹp nâu lạ thường
	b. Hoan hô anh giải phóng quân
Kính chào Anh, con người đẹp nhất.

Lịch sử hôn Anh, chàng trai chân đất.

Sống hiên ngang, bất khuất trên đời.

Như Thạch Sanh của thế kỉ hai mươi


1. Đọc nhiều lần + trả lời câu hỏi các bài tập đọc tuần 4.
2. Học thuộc phần ghi trong phân môn LTVC và TLV.

3. Dựa vào dàn ý chi tiết hãy viết 1 bài văn tả cảnh buổi sáng trên cánh đồng, tả cảnh cơn mưa
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